
 
 

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-TTYT ngày 17 tháng 2 năm 2020 của Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về việc phê duyệt Danh mục, số lượng 

vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro sử dụng đến 30/4/2020, 

Tổ mua Vật tư y tế phát hành thông báo yêu cầu báo giá rộng rãi đến tất cả 

các công ty có khả năng cung cấp vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán 

invitro theo biểu mẫu dưới đây: 

Stt 
Tên vật tư y tế, sinh phẩm 

chẩn đoán invitro 

Tên thương 

mại 

Đơn 

vị tính 

Đơn giá 

có thuế 

Hãng- 

Nước sản 

xuất 

1 Alcol 70  lít   

2 Băng keo lụa 2,5cm x 5m  cuộn   

3 
Băng keo cuộn co giãn  

10cmx2,5cm 
 cuộn   

4 Bơm tiêm 1cc  cây   

5 Bơm tiêm 10cc kim23 x 1MPV  cây   

6 Bơm tiêm 5ml, kim 23Gx1''  ống   

7 Gòn y tế thấm nước  kg   

8 Băng thun 3 móc  cuộn   

9 Băng bột bó 6IN (15cm x ,7m)  cuộn   

10 
Dây thở oxy 2 nhánh 

 size Người lớn 
 sợi   

11 Gel siêu âm  bình   

12 
Giấy ECG 6 cần  

FQ 110.2.140 
 xấp   

13 
Giấy điện tim ECG 6 cần  

112x 27  có ô 
 cuộn   

14 Giấy y tế 40cmx50 cm  kg   

15 Hút đàm KS số 14  sợi   

16 Kẹp rốn sơ sinh vô trùng  cái   

17 Kim rút thuốc 18G  cây   

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG 
TỔ MUA VẬT TƯ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 239/TTYT-TMVT Tân Phú Đông, ngày 20 tháng 02 năm 2020 



2 

 

18 
Phim khô Laser Di-HL 

20x25cm 
 tấm   

19 
Que thử dùng cho máy 

 xét nghiệm đường huyết 
 que   

20 UrgoCrepe 8cm x 4,5cm  cuộn   

21 Giấy đo PH âm đạo  xấp   

22 

Que gòn dùng cho xét nghiệm 

chưa tiệt trùng, một đầu gòn 

(100que/gói) 

 gói   

23 
Giấy monitor sản khoa 

 Bistos 300 xấp (130x120-300) 
 xấp   

24 Spatula  hộp   

25 Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt  cuộn   

26 Ống đặt nội khí quản  bộ   

27 Autocal calibrator  lọ 3ml   

28 Diluclair (Cleanac 3)  thùng   

29 Test HIV  test   

30 Test giang mai  test   

Thông báo yêu cầu báo giá này được đăng tải trên website Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú Đông theo địa chỉ http://ttyttanphudong.soytetiengiang.gov.vn và 

văn phòng điện tử Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông. 

Các công ty phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử 

hoặc fax về địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông (địa chỉ: Ấp Kinh 

Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang); địa chỉ mail: 

khoaduoctpd@gmail.com đến hết ngày 25/2/2020. Các báo giá được gửi đến 

Trung tâm Y tế sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.  

Tổ mua vật tư y tế chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của 

từng công ty. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, Tổ mua vật tư y tế họp 

xét báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên và địa chỉ công ty, tên thương mại, 

đơn giá đã tính thuế, hãng, nước sản xuất theo đúng các nội dung của thông báo 

yêu cầu báo giá./.  

Nơi nhận: 
- Website; 

- VPĐT; 

- Lưu. 

TỔ TRƯỞNG 
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